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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 03/11/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GB000 2.566 466.633.880.000 2.732 497.188.670.000 5.298 963.822.550.000
2 41I1GC000 3 544.880.000 114 20.741.250.000 117 21.286.130.000
3 41I1H3000 2 363.540.000 5 909.800.000 7 1.273.340.000
4 41I2GB000 5 866.820.000 0 0 5 866.820.000

Tổng 2.576 468.409.120.000 2.851 518.839.720.000 5.427 987.248.840.000


